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PHO CUC TRUONG

THANH PHAN:
Nefopamhydroclorid Seay ay

Tá dupe (Microcrystallin cellulose, Lactose, Aerosil,
30mg

Magnesi stearat, Talc)v.d. .......,....... 1 vién nén

CHỈ ĐỊNH:
Đau cấp và mạn tính, đau sau phẫu thuật, nhức răng,

đau cơ - xướng, đau do chấn thương và đau trong ung thư.

| CHONG CHI BINH:
Quá mẫn với cácthành phần của thuốc.
Tiểnsửco giật, bítiểu, glaucome.
Trẻ em dưới 15 tuổi.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG:
Lống thuốc lúc no.

Liểu thông thường: 1 — 3viên x 3 lần/ ngày.

Liểu khởi đẩu khuyến cáo: 2 viên x 3 lẩn/ ngày,

người già: 1 viền x 3 lần/ ngày

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuổi.
Bệnh nhân sưy chức năng gan hoặc thận.

¡_ TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN:
| Thường gập: Buồn nôn, chóng mặt, khô miệng.

Hiếm gặp: Nôn, buồn ngủ, mất ngủ, bí tiểu, hạ huyết áp,
cảng thẳng, nhức đẩu, phản ứng dị ứng, nhịp tim

¡_ nhanh, co giật.

Thông báo cho bác sĩnhĩng tác dụng không mong muốn
gpphaikhi sửdụng thuốc.
THỜI KỲ MANG THAI:

Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc đối với người
mẹ và thai nhi. Cẩn thận trọng khi sử dụng thuốc cho

đối tượng này.
THỜI KỲ CH0 CN BÚ:
Thuốc được phân bố vào sữa mẹ, vì vậy trong trường
hợp bắt buộc sử dụng thuốc, cần phải ngưng cho trẻ bú.

NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc có nguycơ gây buổn ngủ và chóng mặt, cần thận

trọng khi sử dụng cho người đang lái xe và vận hành

máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Nefopam không nên dùng chung với IMAO và các thuốc

chống trầm cảmba vòng.
Tác dụng phụ của Nefopam tăng lên khi dùng chưng với

các thuốc kháng muscarin va thuốc kích thích thần kinh

giao cảm.
|_ QUÁ LIỀU VÀXỬTRÍ:

Triệu chứng quá liểu bao gồm cả độc tính lên hệ thần

kinh trung ương và hệ tim mạch. Cần tích cực hỗ trợ và
¡_ điểu trị triệu chứng khi có quá liểu xảy ra.
DƯỢC LỰC HỌC:

Nefopam hydroclorid được xem như có tác dụng giảm

đau trên hệ thần kinh trung ương mặc dù cơ chế hoạt

động không rõ ràng. Nefopam hydroclorid cũng có hoạt

tính kháng muscarin và kích thích thần kinh giao cam. |

Nefopam hydroclorid được dùng để làm giảm các cn |
đau cấp tính và mạn tính.

DƯỢC BỘNG HỌC:

Nefopam hydroclorid được hấp thu theo đường tiêu hóa.

Nổng độ đỉnh huyết tương đạt được từ 1 — 3 giờ sau khi .
uống thuốc. Khoảng 73% Nefopam hydroclorid gắn kết
với protein huyết tương. Thời gian bán thải khoảng 4 giờ.
Phần lớn Nefopam hydroclorid được chuyển hóa và thải
trừ qua nước tiểu, dưới 5% liều dùng được thải trừ ð dạng
không thay đổi, 8% liểu dùng được thải trừ qua phân.
QUY CÁCH BÓNG BÓI: Hộp 10 vÏ x 10 viên.
HAN DUNG : 24 tháng (kể từ ngày sản xuất).

¡ BẢO QUN : Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
không quá 30.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO BON CỦA BÁC SĨ
ĐỌC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG
NẾU CẨN THEM THONG TIN, XIN HOt ¥ KEN BAC SĨ

CÔNGTYCỔ PHẨNDƯỢCPHẨM TRƯNGƯƠNG
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